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	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	  Số:          /TTr-UBND
	Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2020



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung:
Ngày 13/12/2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
Trên cơ sở các trường hợp không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại khoản 4, khoản 5 Điều 9 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh quy định các trường hợp không thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016.  

 Tuy nhiên, theo Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/01/2020, thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định về miễn, giảm phí, lệ phí:

“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối tượng được miễn, giảm; mức giảm đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí.

 2. Việc quyết định miễn, giảm phí, lệ phí, căn cứ vào:

 a) Quy định tại các luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí, lệ phí.

 b) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ về các chính sách có liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí.

 c) Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí”.

Theo quy định nêu trên, thẩm quyền của HĐND tỉnh chỉ được phép quy định các đối tượng được miễn, giảm; không quy định các trường hợp không thu như Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND. 
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện phát sinh các trường hợp miễn thu phí để thực hiện công tác tố tụng, hoạt động tư pháp của các cơ quan, đơn vị cụ thể:

+ Đối với Viện Kiểm sát nhân dân và Toàn án nhân dân: thực hiện theo quy định tại Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 và tố tụng hành chính năm 2015 quy định về nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ như (Điều 10): “Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân (sau đây gọi là Viện kiểm sát) theo quy định của Luật này khi có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát biết.”
+ Đối với Cục Thi hành án dân sự: căn cứ khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự về sửa đổi Điều 44 Luật thi hành án dân sự, trong đó tại điểm b, khoản 6 quy định về xác minh điều kiện thi hành án, trong đó quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án: “Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải cung cấp ngay;”
Vì vậy, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về “Các trường hợp không thu phí” thành “Các trường hợp miễn thu phí”, đồng thời bổ sung trường hợp miễn thu phí đối với các cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động tư pháp và trong quá trình thực hiện các quy định tố tụng. 
2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai.
3. Nội dung chính của Nghị quyết:

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các trường hợp miễn thu phí như sau:

a) Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp; cung cấp hồ sơ, tài liệu về dữ liệu đất đai phục vụ các hoạt động tư pháp; tố tụng theo quy định pháp luật hiện hành.
b) Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp được cung cấp dữ liệu đất đai không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định (Kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh)./.
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